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HƯỚNG DẪN CHẤM
(Giám khảo linh hoạt khi chấm bài.)
I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cụm từ chỉ hoàn cảnh xảy ra trong câu chuyện: “sau lũ”
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	2
	Những hình ảnh cho thấy không khí gia đình chị Thảo “ấm dần lên” khi Lụm xuất hiện: một ngôi nhà nhỏ được xây lên; ông Vại: thường đạp xe đèo nó đi chơi làng trên xóm dưới; chị Thảo: bụng dạ thì mừng vui quá chừng, Thằng nhỏ sướng rơn; thích chí cười khanh khách
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	3
	Biện pháp tu từ trong câu “Con nhìn xem, hoa đào ngoài vườn chưa kịp nở mà hoa đào trên vai con đã nở hoa rồi: Ẩn dụ qua hình ảnh: “hoa đào nở trên vai”
Tác dụng: 
Nội dung: Hoa đào vốn là biểu tượng của mùa xuân, niềm vui và sự sống  “hoa đào nở trên vai” gợi mùa xuân và hạnh phúc mới đang đến với cuộc đời Lụm.
Nghệ thuật: Làm cho cách diễn đạt trở nên sinh động, giàu hình ảnh và sức gợi cảm.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 ý (biện pháp): 0,25 điểm; Nôi dung: 0,5 điểm; Nghệ thuật: 0,25 điểm.
	1,0

	4
	Tiêu đề cho đoạn trích: Tình người sau lũ; Mái ấm tình thương; Ngôi nhà mơ ước; ...
Giải thích ngắn gọn lý do: Học sinh lý giải quan điểm của mình rõ ràng, hợp lý...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1/2ý: 0,5 điểm.
	1,0

	5
	Suy nghĩ gì về câu văn: “Lụm nhắm mắt, ngửa cổ cảm nhận sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình và những cánh hoa đào chầm chậm nở trên vai...”, Viết đoạn văn ngắn từ 5-7 dòng: Câu văn diễn tả tâm trạng Lụm:
- Niềm vui, xúc động khi có người đồng cảm với mẹ của mình: “nhất định sẽ hạnh phúc”
- Tạo niềm tin vào tương lai tươi sáng của mình, giúp cậu tiếp tục sống vươn lên để đón nhận điều tốt đẹp phía trước
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1ý: 0,5 điểm.
	1,0


II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm)
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	Suy nghĩ về vai trò của gia đình đối với con người trong cuộc sống:
	2

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận
Mở đoạn nêu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu nghị luận: Vai trò của gia đình đối với con người.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy nạp, song hành… nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung. Có thể theo gợi ý sau:
* Mở đoạn: Giới thiệu gia đình là bến đỗ, là giá trị thiêng liêng và giữ vai trò cốt lõi trong hành trình trưởng thành, hoàn thiện nhân cách của mỗi người.
* Thân đoạn:
a. Giải thích: Gia đình là gì?
Gia đình là tế bào của xã hội, là không gian lưu giữ tình yêu thương, sự chở che và là điểm tựa tinh thần đầu tiên lẫn cuối cùng của mỗi cá nhân.
b. Phân tích - chứng minh vai trò của gia đình đối với con người:
- Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách. Là "trường học đầu đời" cho con; là điểm tựa tinh thần; nơi “chữa lành” và “chắp cánh” 
- Chứng minh: HS ưu tiên dẫn chứng thực tế hợp lý và phân tích làm bật lên vai trò của gia đình 
c. Bàn luận mở rộng và phản biện: Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn quyết định sự thất bại của một con người nếu họ biết tự vươn lên đồng thời phải có trách nhiệm vun đắp, thấu hiểu và sẻ chia; tránh lối hành xử thiếu yêu thương, tôn trọng
d. Bài học nhận thức và hành động
Nhận thức: Gia đình là nơi duy nhất không thể đánh đổi bằng vật chất hay danh vọng.
Hành động: Luôn yêu thương, biết ơn và lắng nghe, tôn trọng cha mẹ, người thân từ những điều giản dị nhất.
* Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề: Hãy trân trọng gia đình khi còn có thể. 
Hướng dẫn chấm:
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi chính tả: 1,75 - 2,0 điểm
- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 1,0 - 1,5 điểm
- HS diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 - 0,75 điểm
	1,0

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận 
	0,25

	2
	Phân tích nhân vật cậu bé Lụm trong đoạn văn bản trên  
	4,0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nhân vật cậu bé Lụm
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ những suy nghĩ của bản thân về ý chí nghị lực của con người trong cuộc sống. Có thể theo định hướng sau:
	2,75

	
	* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận
* Thân bài: Giới thiệu nhân vật Lụm.
a. Hoàn cảnh sống
- Lụm là một đứa trẻ mồ côi, gặp nạn trong đợt lũ, đẩy em dạt vào một ngôi làng xa lạ.
- Được cưu mang, chăm sóc: Em được vợ chồng chị Thảo – anh Vĩnh (những người hiếm muộn chục năm) đón về nuôi dưỡng. Dù sống trong "cái lều dựng tạm", "mâm cơm đạm bạc" và "giấc ngủ tứ bề gió thổi", em đã tìm lại được một mái ấm gia đình.
- Tổn thương tâm lý nặng nề: Lụm bị ám ảnh sâu sắc bởi quá khứ đau thương: đêm đến em thường xuyên gặp ác mộng, bật dậy mếu máo gọi "Mẹ ơi", và mỗi khi ngoài trời nổi gió lại sợ hãi "bám chặt vào cột nhà".
b. Sự hồn nhiên, mộc mạc:
- Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên: lộ "hàm răng sún chưa thay hết" và "hàm răng trắng thỉnh thoảng thích chí cười khanh khách".
- Hình ảnh lấm lem nhưng tràn đầy sức sống: Sau những buổi chơi đùa hay lội đồng tát cá, Lụm hiện lên với bộ dạng "bùn bết từ đỉnh đầu xuống chân", tràn ngập nét hồn nhiên của một đứa trẻ vùng quê.
- Chiếc bớt đỏ đặc biệt trên vai: Chiếc bớt đỏ trên vai Lụm qua góc nhìn đầy tình yêu thương của chị Thảo được ví như "hoa đào nở", mang ý nghĩa biểu tượng cho sức sống, sự may mắn và một tương lai tươi sáng.
c. Tính cách và vẻ đẹp tâm hồn: Đứa trẻ ngoan ngoãn, ham học hỏi và dạt dào tình cảm:
- Hồn nhiên, tinh nghịch và khả năng chữa lành kỳ diệu từ tình yêu thương của gia đình ông Vại, Lụm nhanh chóng hồi sinh khi nhận được sự yêu thương.
 "chạy mất tiêu sau rặng cúc tần", thích thú khi được hòa mình vào thiên nhiên và công việc "sướng rơn lội cả ngày dưới đồng", "cười khanh khách".
- Chăm chỉ, ngoan ngoãn và biết phụ giúp ông: xách xô, giữ thang, trông mẻ cá phơi; hăng hái tham gia bắt cá đồng, bận bịu với chiếc giỏ tôm tép để tự mình kiếm tiền đi chợ Tết...
- Khao khát tình thương và niềm tin vào tương lai:
+ Lụm ghi nhớ sâu sắc lời mẹ đẻ dặn ngày trước:"Hồi trước mẹ con hay nói ai có chiếc bớt đỏ như hoa sau này nhất định sẽ hạnh phúc".
+ Biết đón nhận tình thương của chị Thảo một cách ngoan ngoãn, xúc động ("Lụm nhắm mắt, ngửa cổ cảm nhận sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình..."). Lụm tin tưởng vào lời hứa về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc.
d. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế;  Chi tiết mang tính biểu tượng: Chiếc "bớt đỏ trên vai" – "hoa đào nở"; ngôn ngữ giàu chất thơ, nhẹ nhàng, trong sáng, đậm tính vùng miền... 
* Kết bài:
Lụm là biểu tượng cho mầm sống kiên cường và sự phục hồi diệu kỳ của con người sau nghịch cảnh. Qua đó, gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc: Tình yêu thương, sự sẻ chia chân thành của gia đình và cộng đồng chính là "nước mát" chữa lành mọi vết thương tâm hồn, gieo mầm cho hạnh phúc nở hoa.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 3,5 - 4,0 điểm
- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 2,0 - 3,25 điểm
- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 – 1,75 điểm
- Học sinh diễn đạt sơ sài, không rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm
	

	
	d. Chính tả: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



…………………………………… HẾT ……………………………………

